
Tên cơ quan, đơn vị CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG NĂM 2024

(Kèm theo Công văn số         /       ngày       /01/2024 của                            )

STT Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh Dân

tộc

Chức vụ
hoặc chức

danh
Mã ngạch

Được quy hoạch chức vụ
cao nhất (đối với công

chức, viên chức chưa có
chức vụ)/đơn vị được quy

hoạch

Đơn vị công tác
Số điện thoại di
động (ưu tiên

dùng số có Zalo)
Ghi chú

Nam Nữ

1
2
…

Danh sách này gồm có ..... người./.
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2
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG PHỔ HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP CÁC BỒI DƯỠNG THEO KẾ HOẠCH CỦA UBND TỈNH

T
T

Họ và tên

Ngày, tháng,
 năm sinh (Ghi đầy đủ) Dân

tộc
Chức vụ

hoặc chức danh Mã ngạch Phòng, ban/
Đơn vị công tác

Số điện thoại di động
(ưu tiên dùng số có

Zalo)
Ghi chú

Nam Nữ

1 Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, thị trấn

2 Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã

3 Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên và tương đương

1 Nguyễn Tấn Phúc 16/4/1995 Kinh CC ĐC-XD-ĐT&MT 01.003 UBND phường Phổ Hòa 0364754280

2 Nguyễn Thị Hòa 05-05-1988 Kinh CC VP - TK 01.003 UBND phường Phổ Hòa 0977697054

4 Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kế toán

5 Lớp bồi dưỡng chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 3

1 Nguyễn Công Trí 01/9/1984 Kinh PCT UBND 01.003 UBND phường Phổ Hòa 0976111684

2 Dương Thanh Bảo 20/4/1993 Kinh CHT BCH Quân sự 01.003 UBND phường Phổ Hòa 0961200493

3 Nguyễn Văn Sơn 20/11/1988 Kinh CC VP - TK 01.003 UBND phường Phổ Hòa 0978551291

6 Lớp bồi dưỡng chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 4

7 Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về quy hoạch du lịch

8 Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về xúc tiến du lịch

9 Lớp bồi dưỡng về Chính phủ điện tử

1 Nguyễn Văn Sơn 20/11/1988 Kinh CC VP - TK 01.003 UBND phường Phổ Hòa 0978551291

10 Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số

1 Nguyễn Thị Hòa 05-05-1988 Kinh CC VP - TK 01.003 UBND phường Phổ Hòa 0977697054

11 Lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý dữ liệu và đảm bảo an toàn thông tin cho người dùng trên môi trường số

1 Nguyễn Thị Hòa 05-05-1988 Kinh CC VP - TK 01.003 UBND phường Phổ Hòa 0977697054
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12 Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác Dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở

1 Nguyễn Văn Sơn 20/11/1988 Kinh CC VP - TK 01.003 UBND phường Phổ Hòa 0978551291

13 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

14 Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính

1 Nguyễn Thị Hòa 05-05-1988 Kinh CC VP - TK 01.003 UBND phường Phổ Hòa 0977697054

15 Lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp hành chính và văn hóa công sở, chuẩn mực, xử sự cán bộ, công chức, viên chức

1 Nguyễn Văn Sơn 20/11/1988 Kinh CC VP - TK 01.003 UBND phường Phổ Hòa 0978551291

T
T

Họ và tên

Ngày, tháng,
 năm sinh (Ghi đầy đủ) Dân

tộc
Chức vụ

hoặc chức danh Mã ngạch Phòng, ban/
Đơn vị công tác

Số điện thoại di động
(ưu tiên dùng số có

Zalo)
Ghi chú

Nam Nữ
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